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Phụ lục 1
LỊCH BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9 CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ CẤP THCS, THPT VÀ GIÁO VIÊN THPT

1. Cán bộ quản lý  

TT Cấp học Tổng số
CBQL

Số
lớp Ngày tập huấn Lớp tập huấn Số học viên Địa điểm tập huấn Ghi chú

1.1 Trung học cơ sở 218 4

07, 08/11/2022 CBQL 1 55 PT DTNT tỉnh
07, 08/11/2022 QLGD2 54 PT DTNT tỉnh
09, 10/11/2022 CBQL 3 54 PT DTNT tỉnh
09, 10/11/2022 QLGD4 55 PT DTNT tỉnh

1. 2 Trung học phổ thông 74 2 07, 08/11/2022 CBQL 1 37 THPT Kon Tum
09, 10/11/2022 CBQL 2 37 THPT Kon Tum

Tổng 292 6

2. Giáo viên cấp trung học phổ thông

TT Môn học TS giáo
viên

Số
lớp Ngày tập huấn Lớp tập huấn Số học viên Địa điểm tập huấn Ghi chú

2.1 Toán 171 3
07, 08/11/2022 Toán 1 57 PT DTNT tỉnh
09, 10/11/2022 Toán 2 57 PT DTNT tỉnh
11, 12/11/2022 Toán 3 57 PT DTNT tỉnh

2.2 Ngữ văn 146 3
07, 08/11/2022 Văn 1 48 PT DTNT tỉnh
09, 10/11/2022 Văn 2 48 PT DTNT tỉnh
11, 12/11/2022 Văn 3 50 PT DTNT tỉnh

2.3 Vật lí 120 3
07, 08/11/2022 Lý 1 40 PT DTNT tỉnh
09, 10/11/2022 Lý 2 40 PT DTNT tỉnh
11, 12/11/2022 Lý 3 40 PT DTNT tỉnh

2.4 Hóa học 102 2 07, 08/11/2022 Hóa 1 54 THPT Kon Tum
09, 10/11/2022 Hóa 2 48 THPT Kon Tum

2.5 Sinh học 75 2 07, 08/11/2022 Sinh 1 38 THPT Kon Tum
11, 12/11/2022 Sinh 2 37 THPT Kon Tum

2.6 Lịch sử 76 2 09, 10/11/2022 Sử 1 38 THPT Kon Tum
11, 12/11/2022 Sử 2 38 THPT Kon Tum

2.7 Địa lí 70 2 09, 10/11/2022 Địa 1 35 THPT Kon Tum
11, 12/11/2022 Địa 2 35 THPT Kon Tum

2.8 Giáo dục công dân 29 1 07, 08/11/2022 GDCD 29 PT DTNT tỉnh
2.9 Công nghệ 41 1 11, 12/11/2022 CN 41 PT DTNT tỉnh

2.10 Giáo dục thể chất 60 1 11, 12/11/2022 GDTC 60 PT DTNT tỉnh
2.11 Tin học 53 1 11, 12/11/2022 Tin 53 THPT Kon Tum
2.12 Hoạt động trải nghiệm 23 1 14, 15/11/2022 HĐTN 23 PT DTNT tỉnh
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Tổng 966 22 966
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Phụ lục 2
LỊCH BỒI DƯỠNG BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 9 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tổng số học viên: 2280 ;     số lớp: 47

1. Môn Toán

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Toán Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 90 2 07, 08/11/2022 TT GDTX tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 17 39 1 07, 08/11/2022 PT DTBT THCS

 Đăk Tơ Lung Kon Rẫy3 Huyện Kon Plông 22
4 Huyện Sa Thầy 38 42 1 07, 08/11/2022 THPT Quang Trung Sa Thầy5 Huyện IaH'Drai 4
6 Huyện Đăk Hà 51 1 09, 10/11/2022 TT GDTX Đăk Hà Đăk Hà
7 Huyện Đăk Tô 42 66 1 09, 10/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô8 Huyện Tu Mơ Rông 24
9 Huyện Ngọc Hồi 34 1 09, 10/11/2022 THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi
10 Huyện Đăk Glei 36 1 09, 10/11/2022 THCS thị trấn Đăk Glei Đăk Glei

Tổng 358 8

2. Môn Ngữ văn

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Ngữ văn Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 88 2 09, 10/11/2022 TT GDTX tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 16 39 1 09, 10/11/2022 PT DTBT THCS

 Đăk Tơ Lung Kon Rẫy3 Huyện Kon Plông 23
4 Huyện Sa Thầy 41 46 1 09, 10/11/2022 THPT Quang Trung Sa Thầy5 Huyện IaH'Drai 5
6 Huyện Đăk Hà 61 1 07, 08/11/2022 TT GDTX Đăk Hà Đăk Hà
7 Huyện Đăk Tô 33 64 1 07, 08/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô8 Huyện Tu Mơ Rông 31
9 Huyện Ngọc Hồi 41 1 07, 08/11/2022 THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi
10 Huyện Đăk Glei 35 1 07, 08/11/2022 THCS thị trấn Đăk Glei Đăk Glei

Tổng 374 8

3. Môn Lịch sử và Địa lí

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

LS&ĐL Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 65 1 11, 12/11/2022 TT GDTX tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 16 37 1 07, 08/11/2022 PT DTBT THCS

 Đăk Tơ Lung Kon Rẫy3 Huyện Kon Plông 21
4 Huyện Sa Thầy 35 41 1 07, 08/11/2022 THPT Quang Trung Sa Thầy5 Huyện IaH'Drai 6
6 Huyện Đăk Hà 45 1 07, 08/11/2022 TT GDTX Đăk Hà Đăk Hà
7 Huyện Đăk Tô 35 59 1 07, 08/11/2022 PT DTNT Đăk Tô Đăk Tô8 Huyện Tu Mơ Rông 24
9 Huyện Ngọc Hồi 28 55 1 07, 08/11/2022 THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi10 Huyện Đăk Glei 27

Tổng 302 6
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4. Môn Khoa học tự nhiên

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

KHTN Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 114 2 14, 15/11/2022 PT DTNT tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 25 60 1 08, 09/11/2022 PT DTBT THCS

 Đăk Tơ Lung Kon Rẫy3 Huyện Kon Plông 35
4 Huyện Sa Thầy 46 51 1 08, 09/11/2022 THPT Quang Trung Sa Thầy5 Huyện IaH'Drai 5
6 Huyện Đăk Hà 65 1 08, 09/11/2022 TT GDTX Đăk Hà Đăk Hà
7 Huyện Đăk Tô 40 1 08, 09/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô
8 Huyện Tu Mơ Rông 42 1 08, 09/11/2022 PT DTNT Đăk Tô Đăk Tô
9 Huyện Ngọc Hồi 45 1 08, 09/11/2022 THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi
10 Huyện Đăk Glei 35 1 11, 12/11/2022 THCS thị trấn Đăk Glei Đăk Glei

Tổng 452 9

5. Môn Giáo dục công dân

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

GDCD Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 26

44 1 11, 12/11/2022 TT GDTX tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 6
3 Huyện Kon Plông 5
4 Huyện Sa Thầy 7
5 Huyện IaH'Drai 0
6 Huyện Đăk Hà 14

40 1 11, 12/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô
7 Huyện Đăk Tô 6
8 Huyện Tu Mơ Rông 2
9 Huyện Ngọc Hồi 10
10 Huyện Đăk Glei 8

Tổng 84 2

6. Môn Giáo dục thể chất

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

GDTC Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 41 46 1 14, 15/11/2022 PT DTNT tỉnh Kon Tum2 Huyện IaH'Drai 5
3 Huyện Kon Rẫy 10

48 1 14, 15/11/2022 PT DTNT tỉnh Kon Tum4 Huyện Kon Plông 14
5 Huyện Sa Thầy 24
6 Huyện Đăk Hà 22

54 1 11, 12/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô7 Huyện Đăk Tô 13
8 Huyện Tu Mơ Rông 19
9 Huyện Ngọc Hồi 13 30 1 11, 12/11/2022 THCS thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi10 Huyện Đăk Glei 17

Tổng 178 4

7. Môn Tin học

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Tin Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 23

41 1 14, 15/11/2022 PT DTNT tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 6
3 Huyện Kon Plông 3
4 Huyện Sa Thầy 7
5 Huyện IaH'Drai 2
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TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Tin Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

6 Huyện Đăk Hà 12

50 1 14, 15/11/2022 PT DTNT Đăk Tô Đăk Tô
7 Huyện Đăk Tô 11
8 Huyện Tu Mơ Rông 12
9 Huyện Ngọc Hồi 8
10 Huyện Đăk Glei 7

Tổng 91 2

8. Môn Âm nhạc

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Âm nhạc Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 25

53 1 14, 15/11/2022 Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 8
3 Huyện Kon Plông 10
4 Huyện Sa Thầy 9
5 Huyện IaH'Drai 1
6 Huyện Đăk Hà 14

53 1 14, 15/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô
7 Huyện Đăk Tô 10
8 Huyện Tu Mơ Rông 10
9 Huyện Ngọc Hồi 10
10 Huyện Đăk Glei 9

Tổng 106 2

9. Môn Mỹ thuật

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

Mỹ thuật Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 28

61 1 14, 15/11/2022 THPT Kon Tum Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 8
3 Huyện Kon Plông 8
4 Huyện Sa Thầy 14
5 Huyện IaH'Drai 3
6 Huyện Đăk Hà 14

49 1 14, 15/11/2022 THPT Nguyễn Văn Cừ Đăk Tô
7 Huyện Đăk Tô 10
8 Huyện Tu Mơ Rông 7
9 Huyện Ngọc Hồi 9
10 Huyện Đăk Glei 9

Tổng 110 2

10. Môn Công nghệ

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

CN Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 28

54 1 14, 15/11/2022 THPT Kon Tum Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 9
3 Huyện Kon Plông 8
4 Huyện Sa Thầy 7
5 Huyện IaH'Drai 2
6 Huyện Đăk Hà 10

57 1 14, 15/11/2022 THPT Kon Tum Kon Tum
7 Huyện Đăk Tô 13
8 Huyện Tu Mơ Rông 15
9 Huyện Ngọc Hồi 9
10 Huyện Đăk Glei 10

Tổng 111 2
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11. Môn Hoạt động trải nghiệm

TT Tên đơn vị tham dự
tập huấn

HĐTN Ngày Địa điểm tập huấn Ghi
 chúSL Ghép Lớp Tên trường Huyện, TP

1 Thành phố Kon Tum 18

57 1 14, 15/11/2022 THPT Kon Tum Kon Tum
2 Huyện Kon Rẫy 8
3 Huyện Kon Plông 11
4 Huyện Sa Thầy 17
5 Huyện IaH'Drai 3
6 Huyện Đăk Hà 12

57 1 11, 12/11/2022 PT DTNT Đăk Tô Đăk Tô
7 Huyện Đăk Tô 10
8 Huyện Tu Mơ Rông 12
9 Huyện Ngọc Hồi 8
10 Huyện Đăk Glei 15

Tổng 114 2
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